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                              ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II VẬT LÝ 6                  

    I. Mục tiêu


1. Kiến thức


  - Nêu được tác dụng của từng loại ròng rọc.

  - Nêu được kết luận sự nở vì nhiệt của chất rắn, lỏng, khí.


  - Nêu được cấu tạo của băng kép.


  - Nêu được sự co dãn vì nhiệt nếu bị ngăn cản sẽ gây ra những lực rất lớn.


  - Nêu được ứng dụng của nhiệt kế dùng trong phòng thí nghiệm, nhiệt kế rượu và nhiệt kế y tế.

  - Nhận biết được một số nhiệt độ thường gặp theo thang nhiệt độ Xenxiut

2. Kĩ năng


 Vận dụng được kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng về sự dãn nở vì nhiệt của các chất.


3. Thái độ


 Cẩn thận, nghiêm túc khi làm kiểm tra.
II. Hình thức đề kiểm tra : Kết hợp TNKQ và TL (40% Trắc nghiệm, 60% Tự luận)

        Tổng số câu : 12
II/Bảng đặt tả:

	Chủ đề
	Nhận biết

     (Mức độ 1)
	Thông hiểu

      (Mức độ 2)
	Vận dụng

(Mức độ 3)
	Vận dụng cao

     (Mức độ 4)

	Chủ đề I:

Máy cơ đơn giản
Bài 16. Ròng rọc.

Bài 17. Tổng kết chương Cơ học


	- Nêu được tác dụng của ròng rọc là giảm lực kéo vật và đổi hướng của lực.


	- Nhận biết các dụng cụ có sử dụng ròng rọc cố định, ròng rọc động.
	- Nêu được tác dụng này trong các ví dụ thực tế.

- Lấy được ví dụ về sử dụng ròng rọc trong thực tế để thấy được lợi ích của chúng khi đưa một vật lên cao ta được lợi: 

- Về lực;

- Về hướng của lực;
- Về đường đi.
	

	Số câu (điểm )

Tỉ lệ %
	
	1 câu ( 0,5 điểm)
5%
	
	

	Chủ đề II:

Nhiệt học
Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí

Bài 21 Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Bài 22. Nhiệt kế- thang đo nhiệt độ

Bài 23. Thực hành đo nhiệt độ


	- Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

- Nhận biết được các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

 - Nhận biết được các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. 

- Nhận biết được các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.

- Các chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

- Các vật khi nở vì nhiệt, nếu bị ngăn cản có thể gây ra lực rất lớn.

- Mô tả được nguyên tắc cấu tạo và cách chia độ của nhiệt kế dùng chất lỏng. 

-Nêu được một số loại nhiệt kế thường dùng.

- Nêu được ứng dụng của nhiệt kế dùng trong phòng thí nghiệm, nhiệt kế rượu và nhiệt kế y tế.

- Nhận biết được một số nhiệt độ thường gặp theo thang nhiệt độ Xenxiut.
	- Mô tả được hiện tượng nở vì nhiệt của các chất rắn

- Mô tả được hiện tượng nở vì nhiệt của chất lỏng.

- Mô tả được hiện tượng nở vì nhiệt của chất khí.

- Biết dùng nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ cơ thể người theo đúng quy trình


	- Vận dụng kiến thức về sự nở vì nhiệt của chất rắn để giải thích được một số hiện tượng và ứng dụng thực tế.

- Vận dụng kiến thức về sự nở vì nhiệt của chất lỏng để giải thích được một số hiện tượng và ứng dụng thực tế.

- Vận dụng kiến thức về sự nở vì nhiệt của chất khí để giải thích được một số hiện tượng và ứng dụng thực tế.

- Nêu được ví dụ về các vật khi nở vì nhiệt, nếu bị ngăn cản thì gây ra lực lớn.

- Vận dụng kiến thức về sự nở vì nhiệt để giải thích được một số hiện tượng và ứng dụng thực tế. 

- Xác định được GHĐ và ĐCNN của mỗi loại nhiệt kế khi quan sát trực tiếp hoặc qua ảnh chụp, hình vẽ.

- Lập được bảng theo dõi sự thay đổi nhiệt độ của một vật theo thời gian.

	Vận dụng tổng kiến thức về sự nở vì nhiệt của chất rắn, chất lỏng, chất khí để giải thích được một số hiện tượng và ứng dụng thực tế.



	Số câu

(điểm )

Tỉ lệ %
	4,5 câu ( 4 điểm)
40%
	3,5 câu (3 điểm)

30%
	2 câu (2 điểm)
20%
	1 câu (1 điểm)

10%

	Tổng số câu (điểm )

Tỉ lệ %
	4,5 câu (4 điểm)
40%
	4,5 câu (3 điểm)
30%
	2 câu ( 2 điểm)
20%
	1 câu (1 điểm)
10%


	Trường THCS Đức Hòa

Họ và tên: ……………………………………

Lớp:……………
	Kiểm tra 1 tiết HKII
Môn: Vật Lý 6

Thời gian: 45 phút

	Điểm: 


	Lời phê:


I/ TRẮC NGHIỆM: ( 4đ ) Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:

Câu 1. Trường hợp nào sau đây, chúng ta không sử dụng ròng rọc?

A. Chuyển vật liệu xây dựng lên tầng cao.
B. Dịch chuyển xe máy lên dốc cửa để vào nhà.

C. Treo cờ hoặc tháo cờ ở trên cột cao.

D. Tháo gỡ thùng hàng trên xe tải lớn.
Câu 2. Băng kép hoạt động dựa trên hiện tượng:

A. Chất rắn có dãn vì nhiệt ít hơn chất lỏng.


B. Chất rắn co lại vì lạnh.

C. Chất rắn nở ra khi nóng lên.



D. Các chất rắn khác nhau co dãn vì nhiệt khác nhau.

Câu 3. Khi xây cầu, thông thường một đầu cầu người ta cho gối lên các con lăn. Hãy giải thích cách làm đó?

A. Để dễ dàng tu sửa cầu.





B. Để tạo thẩm mỹ.
C. Để tránh tác hại của sự dãn nở vì nhiệt. 


D. Cả 3 lý do trên.

Câu 4. Khi một vật rắn được làm lạnh đi thì

A. thể tích của vật giảm đi.




B.  khối lượng của vật giảm đi.


C. trọng lượng của vật giảm đi.



D. trọng lượng của vật tăng lên.

Câu 5. Khi chất khí nóng lên thì đại lượng nào sau đây thay đổi?
A. Cả khối lượng  và trọng lượng đều thay đổi.

B. Khối lượng thay đổi.

C. Thể tích thay đổi.





D. Trọng lượng thay đổi.

Câu 6. Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, cách sắp xếp nào là đúng?

A. Khí, lỏng, rắn. 
B. Rắn, khí, lỏng.

C. Rắn, lỏng, khí.

D. Khí, rắn, lỏng.

Câu 7. Khi nhúng một nhiệt kế rượu vào nước nóng, mực rượu trong ống nhiệt kế tăng lên vì:

A. ống nhiệt kế dài ra.

B. ống nhiệt kế ngắn lại.

C. cả ống nhiệt kế và rượu trong ống đều nở ra nhưng ống nhiệt kế nở nhiều hơn.

D. cả ống nhiệt kế và rượu trong ống đều nở ra nhưng rượu nở nhiều hơn.

Câu 8. Cần sử dụng loại nhiệt kế nào để đo nhiệt độ của cơ thể?

A. Nhiệt kế thủy ngân
B. Nhiệt kế y tế
C. Nhiệt kế điện tử

D. Nhiệt kế rượu
II/ TỰ LUẬN: (6đ)

Câu 9. (1,5đ) So sánh sự nở vì nhiệt của chất rắn, chất lỏng và chất khí.
Câu 10. (2đ) a) Nêu cấu tạo của băng kép.
b) Nêu 4 thiết bị có sử dụng băng kép.

Câu 11 (1,5đ) Tại sao khi rót nước nóng vào phích nước (bình thủy), rồi đậy nút lại ngay thì nút hay bị bật ra? Làm thế nào để tránh hiện tượng này?

Câu 12. (1đ)Tại sao người ta dùng rượu và thủy ngân để làm nhiệt kế mà không dùng nước?
Bài làm

I/ TRẮC NGHIỆM: (4đ ) 

	Câu
	     1
	    2
	    3
	    4
	    5
	     6
	    7
	   8

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	


II/ TỰ LUẬN: (6đ)
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 III/ Đáp án – biểu điểm
                                      ĐỀ KIỂM TRA  1 TIẾT HK I




             MÔN: VẬT LÝ 6.   

I/ TRẮC NGHIỆM: 4đ

Mỗi ý đúng được 0,5đ

	Câu
	     1
	    2
	    3
	    4
	    5
	     6
	    7
	   8

	Đáp án
	    B
	    D
	C
	A
	   C
	    A
	    D
	   B


II/ TỰ LUẬN:6đ

	Câu 9
1,5đ
	Giống nhau: các chất rắn, lỏng, khí đều nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi
Khác nhau: 

- Các chất rắn, lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

- Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.

- Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.
	0,5đ
0,25đ

0,25đ

0,5đ

	Câu 10
2đ
	a) Băng kép là hai thanh kim loại có bản chất khác nhau được tán chặt vào nhau dọc theo chiều dài của chúng.
b) VD: bàn ủi, nồi cơm điện, ấm siêu tốc, bếp điện tử,...

HS nêu ví dụ khác đúng vẫn ghi điểm.
	1đ
1đ

	Câu 11

1,5đ
	Khi rót nước ra có một lượng không khí ở ngoài tràn vào phích. Nếu đậy nút ngay thì lượng khí này sẽ bị nước trong phích làm cho nóng lên, nở ra và có thể làm bật nút phích.

Để tránh hiện tượng này, không nên đậy nút ngay mà chờ cho lượng khí tràn vào phích nóng lên, nở ra và thoát ra ngoài một phần mới đóng nút lại.
	1đ

0,5đ

	Câu 12

1đ
	Vì nước nở vì nhiệt không đều. Khi tăng nhiệt độ từ 00C đến 40C nước không nở ra mà co lại. Mặt khác nhiệt độ đông đặc và hóa hơi của nước là 00C và 1000C. Ngoài ra nước nở vì nhiệt ít hơn rượu và thủy ngân.
	1đ


IV. Thống kê kết quả kiểm tra

	LỚP
	Dưới 2
	2→ < 3.5
	3.5→ < 5
	5→ < 6.5
	6.5→ < 8
	8→ 10
	Trên 5

	
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%

	6A(26)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6B(26)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6C(26)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



          GV: HUỲNH NGỌC HUỆ HƯƠNG
                           
Trường THCS Đức Hòa  



